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	P.ĐÌNH TỂ
Phan Thị Diễn
	P.ĐÌNH BẢO
Bùi Thị Hãn
	P.TẾ KHOAN /HỢP
	P.QUÝ ĐẢNG/ DOÃN
Phan Thị Phương
	P.QUÝ BIÊN/CƠ
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	(Tuyệt)
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Thị Nhi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HUY TIÊU/ TRÂM
Thái Thị Quyến
	Thị Thắng
Thị Thế
Thị Truyền
Thị Tường
Thị Trình
Thị Út
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Phan Thị Thực
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	P.LỆNH HIẾN/ THIỀU/ QUÝ VŨ
Phan Thị Thục
Thái thị Lan
	Thị Hảo
Thị Liên

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ TUẤN/ DUẬT
Võ Thị Lương
	P.QUÝ TUÂN/ KHUÂN
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Thị Hội
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ ĐỘ /LƯỢNG
Lê Thị Nhiên
…
	P.QUÝ TIẾN
	P.QUÝ GIA
	P.QUÝ LIỄN
	(phài Phúc Trạch, Hương Khê)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ TĨNH
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	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thọ
Thi…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ý
Thị Hùng
Thị Diệu
Thị Thỏ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TRIÊM/ DỤNG
Trần Thị Bào
	gái
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ĐƯỜNG/ CÁN
Bùi Thị Gia
Phan Thị Thai
	P.QUÝ NHÃ/CĂN
ĐoànThị Tùng
	Thị Tuyên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CẦU/NGUYÊN
Dương Thị Hường
	1 trai (tuyệt)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HỮU THỦ/TRUYỀN
Bùi thị…
	1 trai (tuyệt)
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	P.QUÝ BẨM
	(tuyệt)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hạnh
Thị Minh
Thị Thuận
Thi Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM THỤ/ÍCH
Đinh Thị Tương

	P.KHIÊM ĐÔN
Bùi thị Hằng
	Vô truyền
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM TỐN/ MIÊN
Bùi Thị Tình
Phan Thị Thiều
	P.KHIÊM QUANG/ CẨN
Bùi Thị Huy
	P.KHIÊM TRINH
Lê Thị Thứ
	(Tuyệt)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM TƯỜNG/ TĨCH
Dương Thị Tùng
	P.KHIÊM / HOẠT
Lê Thị Diên 
	P.KIÊM QUÁN
Lê Thị Cư


	Phái Hương Khê
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM LỘC
Đinh Thị Chiếu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Chư
Thị Phúc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nguyên
Thị Huỳnh
Thị Châu
Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM NHU/ LUYỆN
Lê Thị Viên
	P.ĐÌNH THÔNG
Phan Thị Ổn
	(tuyệt)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM PHỤNG/THIỆU
Hồ Thị Chiêm
Phan Thị Tuyết
	Thị Yết
Thị Cúng
Thị Thự
Thị Dương
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM BẠT/ DĨNH
Phan Thị Ba
	P.KIÊM HUY
Lê Thị Ái
Thái Thị Uẩn
	P.KIÊM HUỀ
Từ thị Bích Hương
	P.KIÊM HÀ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hiền
Thị Hường
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM  THAO
Nguyễn Thị Thanh
	P.KIÊM HÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM HÀO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM HỒNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thảo
Thị Thủy
Thị Thi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM GIẢNG
… thị Nhàn
	P.KIÊM DŨNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tuyến
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIÊM THÁI
Mai Thị Tâm
	P.THẾ PHƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hoài Thu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lân
Thị Minh
Thị NGuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đàn
Thị Tứ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thúy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Uy
Thị Dinh
Thị Doãn
Thị Phấn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM CUNG/ MẢN
Đỗ Thị Khán
Đoàn Thị Uy
	P.KHIÊM LƯƠNG
	P.KIÊM LONG/HUỲNH
Phạm Thị…
	tuyệt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CHÍNH/ KIÊM DŨNG
Nguyễn thị…
	P.THÍCH
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM CÁT
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Điểm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ƯỚC/SINH
Bùi Thị Trất
	P.ĐỊNH/ VĂN CƯƠNG
Phan Thị Mỹ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đệ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM DỰ/THỂ
Trần Thị Thanh
	Thị Nhữ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM TỪ/ THẬN
Đoàn Thị Tríu
	P.ĐÌNH TIẾN
Phan thị Đề
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHIÊM GIÁNG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Huê
Thịị Lý
Thị Toàn
Thị Chuyêm
Thị Hảo
Thị Thao
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tuy
Thị Cư
Thị Yên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG  NGHI /NGẠC
Trần Thị Tương
	P.TUẤN
	(tuyệt)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BỈNH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN DU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Dinh
Thị Nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị San
Thị Đằng
Thị Thăng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH LIÊU
Lê Thị Từ
	P.ĐÌNH CẦU /UYỂN
Phan Thị Hiên
	P.ĐÌNH THÀNH
	Chết trong thành
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ÁI
	tuyệt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN LAI
(thừ tư Đình Ái)
	Lai chết trong thành
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tấn
Thị Đoàn
Thị…
Thị Liên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG CÔN/ THÁN
Lê  Thị Nẻo
	P.HOÀN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Trinh
Thị Nhương
Thị Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Miến
Thị Thuyên
Thị Bân
Thị Hoành
Thị Tựu
Thị Duy
Thị Sai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH DUNG
Phạm Thị Hải
Lê Thị Lỗi
	P.DUY LƯỢNG /TÚ
Lê Thị Tải
	P.DUY NINH /DUẪN
Lê Thị Đa
	Sinh 1 trai chết sớm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị hài
Thị Suyền
Thị Hoàng
Thị Kính
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thiếu
Thị Tuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN ÁI/ ĐẠI
Võ Thị Tăng
	P.ĐÌNH BẬT/ KINH
Nguyễn Thị Doãn
	P.KỲ
	Vô khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN TÔN
	Vô khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Mệnh
Thị Cận
Thị Tường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Điềm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN HUY
/ THIỆN
Bùi Thị Vanh
	tuyệt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN THỜI/ THỐ
Phan Thị Chuân
	3 trai 4 gái chết đói
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Biêm
Thị Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TÂN
Trần Thị Hán
	P.TRỌNG CỬ/ NGHIỆM
Phan Thị Mãn
Võ Thị Phồn
	P.DƯỠNG HẠO/ SẢNH
Bùi Thị Cừ
	P.BÁ ĐẠT/ THIẾN
Phan Thị Cúc
Bùi Thị Diện
	P.BÁ QUỲ/ BIỂU
Lê Thị Hằng
Lê Thị Luyến
	P.BÁ TUÂN
HỮU
Phan Thị Phán
Đinh Thị Đỗ
Trần Thị ba
	P.VĂN GIAI
Lê Thị San
	P.VĂN TÍN
Mai Thị Chè
Hoàng Thị Yến
	P.VĂN TIẾP/ HỒNG KHANH
Trần Thị Trang
	P.TRẦN QUÂN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thuận
Thị hà
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị ThiệnNgọc Anh
Thị Tứ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TRÍ
Võ Thị Đích

	Thị Thìn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NGHĨA  Trần Thị Em
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Bé
Thị Sáu
Thị Tám
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NHO/ ĐẠI
Phạm Thị Tròn
	P.VĂN THẬP/ THÍCH
Võ Thị Loan
	P.NUÔI/ VĂN THUYẾT
Trần Thị Trang
	P.HẢI NAM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HẢI BẮC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cẩm Vân
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÀI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HÒA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị ả
Thị Em
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ét
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN KHẢN /NHIỄU
Phan Thị Thiền
Nguyễn Thị Hai
	P.NHẤT NGÂN
	(vào sài gòn trước năm 1945)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TAM KHOÁT
	P.VĂN LONG
Nguyễn Kim Loan
	P.KIM CHI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BẢO TRÂN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LANG
Đào Thị Bá
	P.HỒNG KHÁNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÀO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vân Khanh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THÀNH
Ôn Cẩm Dung
	Bích Thanh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TÍCH ĐỨC
Nguyễn Thanh Hiền
	P.ĐÌNH THIỆN

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh Hiền
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nhỏ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.LƯỠNG KHAI
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TỨ TỊCH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ PHIỆT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đệ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ GIAO/ TRỌNG
Nguyễn Thị Chưởng
	P.BÁ THUẬT/ CHU
Kiều Thị Tranh
	P.BÁ NGẠN
Phan Thị…
Vợ lẽ…
	P.BÁ PHÓ/ TUẤN
Bùi Thị Sáu
	P.BÁ TRUYỀN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ba
Thị Ngụ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ  MẪN
Nguyễn Thị Bốn
	P.VĂN GIÁO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LINH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Liên
Thị kết
Thị Tứ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN HỮU
Lê Thị Bân
	P.VĂN THÂN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NGHI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CUNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN BỔNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NĂN HÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN SÁNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TINH VỆ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ THẢNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ĐỆ
	P.BÁ QUẾ
	P.VĂN LOAN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN QUYỀN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XƯNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN QUÝNH
	P.VĂN TRƯNG
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN VĂN DỊ/NHĨ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đôi
Thị Tư
Thị Chín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ  TIẾN/ CỐ
Lê Thị Trạc
	P.NGỌC PHÁC
Võ Thị Xuân
	P.VÕ BÁCH
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THÚC LƯƠNG
Bùi Thị Tròn
	P. XUÂN NGÔ
Võ Thị Cưu
	Thị ả
Thị Em
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ NGHÊNH/ ĐÌNH
Lê Thị…

	P.VĂN TỰ
	P.XUÂN ĐÀI/ VĂN DƯƠNG
Võ Thị Thuyết
	P.VĂN THỤ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CĂN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Mỹ
Thị Lý
Thị Thảo
Thị Phong
Thị vân
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ngọc
Thị ba
Thị Nhỏ
Thị Bảy
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Diệu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ  TOẠI/ MẬU
Lê thị…
	P.LÊ ĐÔN/ SĨ KHANG
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đệ
Thị Đôi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Long
Thị Loan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BÁ THÚY/ AN
Bùi Thị Hùng
	P.VĂN HUYỀN/ BÁ TẤN
Võ Thị Nguyên
	P.BÁ THÔNG
	P.BÁ KẾ
Phạm Thị Nguyệt
	P.HẢI LONG
	P.HẢI BẰNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HẢI CHÂU
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Liên
Thị Lê
Thị Hà
Thị Lý
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ THÂN 
Lê Thị Hường
	P.NGỌC THẠCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NGỌC ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.MINH ĐỒNG
	P.TRUNG DŨNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRUNG KIÊN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BACH THỦY
	P.BẢO CHUNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KIM CƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thùy Ngân
Hải Đường
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ TOẢN 
Lê Thị Lan
	P.XUÂN HÒA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN HỢP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kim Hoàn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁT TỨ
Nguyễn Thị Tân
	P.THANH SƠN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH CHƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ CẤP
Nguyễn Thị Hường
	P.HIỀN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phương Thảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ HY
Nguyễn Thị Hương
	P.TẤT THÀNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị hạnh
Thị Ngọc
Thị Vân
Thị Thấu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THIỆN
	P.VĂN LUÂN 
	P.VĂN LÝ
	P.CHẮT CƠ
	P.THÚC ĐỊNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.DUA ĐÌNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Huệ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN VỴ
	P.VỊ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUỐC BÌNH
	P.QUỐC BẢO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hạnh
Thị Hoài
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TOẠI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRÌNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị tân
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TỨ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THUẬN
	Thị Lý
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.CẦN /HIẾU/ 
	P.THIỆU/ HIỆU
Nguyễn Thị Hường
	P.ANH TUẤN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ANH TIẾN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.MINH THANH
…Thị Mùi
	P.QUỐC KHÁNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Bình
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi Hồng
Thị Hợi
Thị Sâm
Thị Bình
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUỲNH/ THÔNG
	P.XUÂN HỒNG
	P.QUANG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị hà
ThịHạnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN MAI
	Vô hậu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thiện
Thị Nghiên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN KẾ
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THỐNG
	P.VĂN NHIỆU   Đi Pháp
	P.CẦN/ PHẠM CẦN
	P.KHANG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NINH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUỲNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Th iHà
Thị Hảo
Thị Thành
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Dị
Thị Tấm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ RƯỚC/ PHÚ
Nguyễn Thị Hạc
	P.MẬT/ XUÂN TỰ 
Hoàng Thị Nhâm
Trần thị Lai
	Thị Ét
Thị Hai
Thị Ba 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LƯỢNG
Mai Thị Tam
	P.VĂN CÁT
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN BÌNH
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	THỊ Hòa
Thị Nhuận
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHOAN
Vơ…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HOÁN/ HÀM/ THÀNH
	P.VĂN HIỂN
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đóa
Thị Nhỏ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BÁ PHÙNG/ KHÁNG
Phạm Thị Chiêm
	Thị Hoa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Phương
Thị Diên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG BAN/DI
Hoàng Thị Chuân
Phan Thị Huề
	P.BÁ CẨN/ SĨ
Phan Thị Lân
Bùi Thị Dung

	P.ĐÌNH LIỄN/ THỊ
Phan Thị Thái
	P.ĐÌNH NGOẠN/ THỤY
Võ Thị Duyên
	P.BẢ TRÀ
Phạm ThịÝ
	P.BÙI KHUÊ
Mai Thị Tam
	.PHAN THÀNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TIẾN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THÚC NGAO
	P.ÂU
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.Á
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TÁI TẠO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG CAN
Bùi Thị Nhỏ
	P.TỰ ĐẮC/ VĂN ĐẮC
Phạm Thị Viên
	P.THẾ HIỆP
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ DỤNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ CẦN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Chiu
Thị Nhuần
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ÁNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THÚC GIÁP
	Liiệt sĩ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG ĐẰNG
Phan Thị Dung
	P.ÁNH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THƯƠNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hồng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG BÀO
Nguyễn Thị Ngoạn
	2 trai
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lý
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG XA
Phan Thị Nhỏ
	Thị Ký
Thị Mỳ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ HAN
Phan Thị Cháu
	P.VĂN TIẾT
Phan Thị Thọ
	Thi Hòa
thịChâu
Thị Tâm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THANH
	P.HOÀI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN LƯ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Oanh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NGẠC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THỂ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Vạn
Thị Hạ

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Loan
Thị Sáu
Thị Bảy
Thị Chín
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH HỒ/ ĐIỀU
Lê Thị Thiều
	P.CHƯƠNG/VĂN GIẢNG
Võ Thị…
	Thị Cháu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CƯƠNG
	P.VĂN QUÁT
Nguyễn Thị Lai
	P.VĂN THƯỞNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thức
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 gái
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tuấn
THị Đỏ
THị…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PHAN TRỌNG DU/ CHẤN
Võ Thị Bảng /Lẫm
Trương Thị Lai
Bùi Thị Thứ
	P.ĐÌNH LÊ/ HƯNG
Phan Thị Thành
Phan Thij…
	P.ĐÌNH VŨ/ HẤP
Võ Thị Tĩnh
Phan Thị Hét
	P.ĐÌNH DỰC
Phan Thị Bốn
	P.ĐÌNH ĐỨC
Nguyễn Thị Tám
	P.ĐÌNH CHIẾN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH PHỨC
Phan Thị Đào
	P.THANH NAM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh Phương
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lương
Thị Thiện
Thị Cát
Thị Thuần
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH NGỮ/HẤP
Trần Thị NGụ
	P.ĐÌNH HÓA
Nguyễn Kiều Oanh
	2 gái
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Khang
Thị Thái
Thị Quý
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Khiết
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KẾ VIÊM
Nguyễn Thị Hòa
	P.ĐÌNH VIỆT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH DŨNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Minh Tân
Thị Hồng
Thị Nam
Thị Hạnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tuyết
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐINH HẢO/ TRỌNG ÁI
Võ Thị Huệ
	P.TRỌNG THÀNH
Bùi Thị Tám
	P.HOÀNG DỤC
Bùi Thị Phúc
FDặng Thị Tam
	P.ANH HÀO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thanh
Thị Hòa
Thị Thuần
Thị Kháng
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TỬ LONG
Hoàng Thị Xuân
	P.LA SƠN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH ĐẨU
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH VÂN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN MINH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tuyên
Ngọc Lan
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG QUÁN
Nguyễn Thị Cần
Nguyễn Thị Tứ
	Thị Hiền
Thị lương
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH CỰ
Lê Bích Hường
	P.VĂN DŨNG

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TIẾN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi An
Thị Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN BÌNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hợp
Thị Hòa
Thị năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH QUẢNG/
Nguyễn Thị Cầm
Vợ 2…
	P.ĐÌNH LƯU
Trần Thị Uyển
Nguyễn Thị Xiến
	P.ĐÌNG QUANG
	Ở Sài gòn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH THÂN
Đặng Thị Quy
	P.ĐÌNH NAM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Phương
Phương Linh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thìn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH MÔN
Trần Thị Đức
Vợ 2…
	P.ĐÌNH THẮNG
Phạm Thị Xuân Mai
	P.ĐÌNH LỢI
Nguyễn Thị Trang
	P.ĐÌNH LỘC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hồng Nhung
Ngọc Hoa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Phúc
Thị Châu
THị Lan
Thị Lạc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.CHẤT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thuân
Thị Ba
Thị Sen
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.CHẤT
	Vào nam 1954
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ĐẠI
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.DÌNH KHOAN
Mai Thị Khê
	Thị Mão
Thị Tần
Thị Huệ
Thị Lan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH YÊN
P.ĐÌNH SONG
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH CHUYÊN/ HẢI
Trần Thị Đắc
	P.ĐÌNH VỊ
Võ thị Dư
	P.VĂN RỚT
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ KỶ
Hoàng Thị Chín
	Thị Mai
Thị Oanh
Thị Tuyết
Thị Thường
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đích
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH SAN/ TOẠI/ ĐÀM
Phạm Thị Vân
	P.TRỌNG BÌNH / HÒE
Phan thị Tập
	P.NHƯ BÍCH
Ngô Thị Hoạt
	P.NGỌC CẦN
Hà Thị Tuy
	P.NGỌC HÙNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NGỌC MINH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ánh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NGỌC THÁI
Nguyễn Thị Liễu
	P.NGỌC THẠCH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lê
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thân
Thị Hợi
Thị Sửu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Đệ
Thị Năm
Thị Cháu
Thị Sáu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG TIẾN/QUẾ
Lê Thị Thường
	P.TRỌNG DUNG
Nguyễn Thị Em
	P.TỬ ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG TÚC
Mai Kế Hoa
	Mai Hạnh
Mai Hương
Mai Hồng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Xuân
Hị Phương
Thị Tuyết
Thị Thảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH PHA
Hoàng Thị Đích
	P.XUYẾN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NGỌC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Dần
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ĐỀ / ĐƯỜNG
Mai Thị Phượng
	P.ĐÌNH HUYÊN
Phan Thị Tạo
Vợ 2…
	Thị Huệ
Thị Lan
Thị Châu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ĐÔNG
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH HỔ
Trần Thị Mỹ
	P.ĐÌNH PHÁCH
Phan Thị Khang
	P.ĐÌNH HƯNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thúy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH PHONG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ngọc
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Q. ĐÌNH CƠ
Lê Thị Tần
	P.ĐÌNH HÒA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH QUANG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH SINH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hồ
Thị Tấm
Thị Cháu
Thị Chút
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TÁO
Nguyễn Thị Ba
Phan Thị Huệ
	P.HUY TÊ
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Bích
Thị Lịch
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.LƯƠNG KỶ
Phan Thị Quang
	P.THẾ PHÙ
Đỗ Thị Kim Thịnh
	P.LÂN HUY
Lê Thị Thanh
	Ở Đức
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tốc Hăng
Tố Anh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Minh
Thị Nguyệt
Thị Thanh
Thị Phong
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 GÁI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nghê
Thị Nga
Thị Tuyết
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH LÂM/ LUẬN
Phan Thị …
Trần Thị …
	P.TÒNG QUYỀN
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lục
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ĐOAN
Phan Thị Tạo
	Thị Toàn
Thị Thư
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH HÙNG
	P.ĐÌNH NHÂM
	P.ĐÌNH THƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH CƯỜNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TRANG
Phạm Thị Lan
	P.TRỌNG VINH
	Liệt sĩ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG QUANG
Đặng Thị Lạc
	P.ĐẠNG TUẤN ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐẶNG VIỆT ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kim Anh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HẢI CƯỜNG
Vũ Thị cát
	P.TIẾN PHƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kim Cúc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thắng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thiện
Thị Chín
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH LANG/ CHÍNH
Đón Thị 
	P.ĐÌNH CÔN / HƯỚNG
Võ Thị…
Nguyễn Thị Yến
	Kim Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH NGÔ
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hai
Thị Tư
Thị năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH THƯỜNG/ HẠCH
Phạm Thị Bồng
	P.VĂN PHÚc/ THÂM
Lê Thị Thư
Lê Thị Tuy
	Thị Ý
Thị Nhụy
Thị Thụy
Thị Lý
Thị Lê

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.PHÚC BÌNH
	P.TRẦN HÒA
	tuyệt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LỘC/ CHƯƠNG
Lê Thị Yên
Lê Thị Ngọ
	P.ĐÌNH XUÂN
Võ Thị Ngọc
	P.ĐÌNH VINH/ NINH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.DÌNH GIAI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TUẤN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nga
Thị Mai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH BÁCH
Phạm Thị Sâm
	P.ĐÌNH BÀO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH HÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH ĐẠT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TIẾN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Liên
Thị Chi
Thị Điệp
Thị Trinh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NHẤT DƯƠNG
	Không vợ con
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Huệ
Thị Minh
Thị Khóa
Thị Thìn
Thị Đức
Thị Hạnh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THỌ/ SINH
Phạm Thị Mân
	P.ĐÌNH PHƯƠNG
Nguyễn Thị Mai
(ở Mỹ)
	P.ĐÌNH MÂN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH NGHĨA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH MỸ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Phong
Thị Nguyệt
Thị Hằng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TƯỜNG
Nguyễn Thị Vân
	P.ĐÌNH TOÀN/TƯ
Lê Thị Thảo
	P.ĐÌNH THI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lương Ngọc
Khánh Ngọc
Bảo Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hoa
Thị Lộc
Thị Tứ/Thảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH NAM/ ANH
Tạ Thị Biểu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Học
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG KỲ/ PHONG 
Hoàng Thị Viêm
Võ thị…

	P.ĐÌNH UYẺN/ CẢNH
Bùi thị Sầm 
	P.BÁ ĐỈNH
Võ Thị Thân
	Thị Cô
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG VÕ
Phan Thị Ba
	P.VĂN BÁ/ ĐÌNH TOÀN B
Nguyễn Thị Sáu
	P.ĐÌNH BÁCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH TUẾ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ SỰ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG CUNG
Hoàng Thị Lan
	P.CUNG TÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.CUNG VIỆT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THÚC NGÂN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ NGA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Xuân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH QUỲNH/ HÓA
Bùi Thị Tư
Mai Thị
	P.ĐÌNH CỬU
Phan Thị Cháu
	Thị Ả
Thị Em
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH HOÀNG
Phan Thị Huyên
	P.ĐÌNH CẦM
Nguyễn thị…
	P.ĐÌNH BÌNH

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Chắt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Cháu
Thị Ba
Thị Nuôi
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH CƯ/ SỰ
Nguyễn Thị Tuyết
	P.TỤY
Nguyễn Thị Đường
	P.VĂN HOÁN
Lê Thị Ba
	P.VĂN HUY
Trương Thị Sức
	P.THANH HẢI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH HIẾU
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hà
Thị Hằng
Thị Huyền
Thị Hạnh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NHU
Ngô THị Oanh
	P.THẾ MINH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Liên
Thị Phương
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN XÃN
Võ Thị Quế
	P.VĂN BÍNH
Phan Thị Biện
	P.HỮU QUYỀN Phan Lê Trang
	Anh Thư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HỮU QUÂN
Đinh Thị Hương
	Châu Khánh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ Trang
Mỹ Dung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ĐĂNG
Dương Thị Hiền
	P.THANH LONG
Mai Thị Dung
	P.THANH LƯU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mai Lê

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH LÂN
Nguyễn Thị Lan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ĐÍNH
Lưu Thị Thanh
	P.THANH ĐÔNG
Nguyễn Thị Thu
	P.MINH NHẬT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh vân
Thanh Thủy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lan
Thị Mai
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Bốn
Thị Duyên
Thị Bích
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỒNG
	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lương
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH GIỚI/ LỘC
Mai thị
	P.TRỌNG PHU
Lê Thị Ba
	P.THÂM NGUYÊN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐẠI TRÁNG
Mai Thị Tranh
	Thị Xuân
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Em
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH LUNG/ KHANG
Lê Thị Bái
	P.HẢI TẢO
Nguyễn Thị Đôi
Phạm Thị Hét
	P.TỰ HOAN
	vô khảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TỰ ĐIỀM
Nguyễn Thị Tiu
	P.PHÚ SƠN
Nguyễn Thị Châu
	P.ĐỨC HOÀNG

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kiều Oanh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TÙNG LAM
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Non Hồng
Chí Hào
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TỰ ĐÔN
Trương thị Quỹ
	P.ĐỨC DŨNG
Đào Thị Huệ
	P.ĐỨC VIỆT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỨC LONG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hương Lưu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Cháu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG LINH
Nguyễn Thị Cần
	P.THẾ HIỂN
Phạm Thị Liên
	P.VĂN TIẾN
Phan Thị Liễu
	P.QUANG VINH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN HÀNH
Nguyễn Thị Hiệp
	P.PHÚC THẮNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH SÁNG
Hoàng Thị Hòa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bạch Tuyết
Thị Nghuyệt
Bảo Thái
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG HẠNH/Á NGUYÊN
Nguyễn Thị Mười
	P.VĂN ĐÀN
Bùi Thị Hà
	P.THANH HOÀI
Trần Thị Hoài
	P.HỒNG BẢO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THANH HÀO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thủy
Mai Thanh
Thị Thành
Thị Thục
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN HOÀN
Võ Thị Tam
	Thanh Tâm
Thanh An
Thanh Mai
Thanh Hoa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ĐỒNG
Đào Thị Thịnh
	P.QUỐC THẮNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Minh Trâm
Mỹ Hằng
Thị Hiền
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hạnh
Thị Nhu
Thị Bé
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TRINH
Trần Thị Tiu
	P.VĂN HIỀN
	Liệt sĩ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Lựu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Bân
Thị Phần
Thị Tần
Thị Tấm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ TÙY
Phan Thị Em 

	P. KHẮC NHƯỢNG Trần Thị Thận
Q. Lê Thị Ba
	P.KHÁC HƯNG
Ngô Thị Nguyệt
	P.QUỐC THỊNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R. 
	
	Thị Hạnh
Thị Phúc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC CHÍ
Lê Thị Ái
	P.KHẮC THÀNH 
Nguyễn Thị Hương
	P.TUẤN ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TUẤN HÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Huệ
Thị Hoàn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC THOẠI
…thị Duật
	Dương Liễu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC KHIÊM
TRương Thị Liên
	P.NGUYÊN TÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Linh Giang
Nguyệt  Ánh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHÁC VỊNH
Nguyễn Thị Thu
	P.NHẤT THẮNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cao Vân
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC THUYẾT
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC THỨC
…thị Quế
	P.KHÁC CƯỜNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thủy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Vượng
Thị Thư
Thị Thanh
Thị Thảo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC HÒA
Bùi Thị Tý
	P.KHẮC TRI         
Trần Thị Hường
	P.KHẮC MAI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC TUẤN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tú
Thị Oanh
Thị Yến
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUANG NHÃ
Dương thị Trương
	P.QUỐC ANH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	THỊ hÀ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC CƯƠNG
Lê Thị Đường
	P.TRUNG HIẾU
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hao
Thị Hồng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC HỮU
	Hồng Vân
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Ba
THị Hồng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nguyện
Thị Điểm
Thị Chức
Thị Liễu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.NHƯ THỨC /BĂNG
Võ Thị Yến
2 vợ lẻ
	P.ĐÌNH ÔN/ HUỐNG
Nguyễn Thị Hân
	P.VĂN TAO/ CÁT
Phan thị Đạo

	P.VĂN ĐIỆN
Võ Thị Cưu
	P.HOÁN
	tuyệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN ANH
Đỗ Thị Thao
Đỗ Thị Hồng Mỹ
	P.TRÚC LONG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRÍ VÂN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TÂN HỘI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TÚ TÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRIỀU DƯƠNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THIÊN THẠCH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN MỸ
Tạ Thị Chinh
	P.CHIÊM HẢI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.CHIÊM HÀ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Nghéch
Thị Ba
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thuần
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Mạch
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐAN
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Chiêm
Thị Hiếu
Thị Lượng
Thị Đôn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ TR Ị /THIỆN
Hoàng thị Kế 
	P.VĂN QUÁN/ THỨ
Võ Thị Diêu
	P.VĂN THAO/ ĐÀN
Vợ người Quảng Trị
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN  TOẢN
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Danh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỨC HIỆP /TRẠCH
Lê Thị Lái
	P.ĐỨC TƯ/ UÔNG
Lê Thị Oanh
	P.VĂN CHÍ/ TÂM
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN VÂN/ LAI
	P.VĂN VŨ
	P.VĂN TÚC
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN NGUYÊN
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tư
Thị Từ
Thị Trân
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỨC BÀNH/
DƯƠNG
Dương Thị Xân
	P.KHẢN
	tuyệt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tủa
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỨC NHU
Võ Thị Hoàn
	P.VĂN CHÂ N/GIANG
Nguyễn Thị Ngân
	P.VĂN PHÁI
	P.VĂN VĨNH
Nguyễn Thị Mười
	P.THANH HÙNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu Thủy
Hoàng Yến
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN BÁI
Dương thị…
	P.VĂN BỘI
Nguyễn Thị Phong
	Thị Xuân
Thị Hà
Thị Hải
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN XƯỚNG
	P.VĂN THÔNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN THẢO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN DI
	P.VĂN TÙNG
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi Lâm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.văn nghị
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LIỄN
	Sinh gái
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TÀI
Nguyễn Thị…
	P.VĂN TÌNH
Lê Thị Lệ
	P.VĂN BÌNH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN TIẾN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LIÊN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN CHÍNH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thủy
Thị Thfnh
Thị Nghĩa
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN LÝ/THẢO
Nguyễn Thị Xuân Diệp
	P.HÒNG KỲ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu Trang
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.VĂN KHÔI
	.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 gái
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Chuyên
Thị Đoan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị cái
Thị Trí
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Khâm
Thị Hân
Thị Ưng
Thị Hiệt
Thị Oánh
Thị Khang
Thị Duy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ TỐ/ GIÁN
Võ Thị Linh
	P.QUÝ CHU/ TRỦNG
Mai thị Hạnh
	P.MINH VIỄN/ QUÝNH
Nguyễn Thị Chắt
Lê Thị Liêm
Lê Thị Bốn
	Thị Phồn
Thị Sở
Thị Khâm
Thị Bộc
Thị Sự
Thị Dinh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ THÀNH/ TÍN
Bùi Thị Đàm
	P.QUÝ TẠO/ BẬT
Võ thị…
	Gái mất
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ KHIẾT/ GIAI
	Thất tích
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.THẾ HỆ
Bùi Thị Ba
	P.QUÝ TỐN/ SOẠN
Võ Thị…
	Thị Cháu Ả
Thị Cháu Em
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ KHẨN
Lê Thị …
	Thị Đôi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Quỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.BÁ QUÁT/ NGŨ
Phan Thị Tình
	P.QUÝ THẤU
Trần Thị Thân
	P.QUÝ MỸ
	P.HHẮC QUYỀN
	P.KHẮC HANH
Lê Thị Thanh
	Thị Sen
Thị Thủy
Thị Hương
Thị Hoa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC BÍNH
Đào Thị Phác
	P.TỊNH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC ĐÀO
Bùi Thị Nga
	P.VĂN HỒNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hà
Thị Mừng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC TÍCH
Đặng Thị Hòe
	P.VĂN HÂN
Phùng Thị Thủy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC HÙNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hòa
Thị Hợp
Thị Hạnh
Thị Hảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cháu Ả
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.XUÂN ĐỆ
Đặng Thị Tư
	Thị Cúc
Thị Quỳ
Thị Bình
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.QUÝ HOÀN
Đào Thị Ba
Phan Thị Hảo
	P.TRỌNG KIỂM

	tuyệt
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cháu Ả
Cháu em
Châu Liên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.KHẮC HIỆU
Lê Thị ịHuệ
	P.LIÊN HOAN
Phạm Thị Mận
	P.LIÊN HIỆP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐỨC THIỆN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Dung 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.PHÚC HẬU
Đặng Thị Nụ
	P.PHÚC KIẾN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.PHÚC LƯỢNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.LIỆN HỢP
Thái Thị Ngọc
	P.THÁI HIẾU
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngọc Ánh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Hiền
Thị Lành
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG TÀI/P.HOÀNG THI
Ngô Thị Thẩm
	P.CHÂU HẢI
Phạm Thị Xuân Tú
	P.HẢI ĐĂNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tú Quyên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Liên Hương
Hoài Trang

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Cháu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Yết
Thị Tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Thanh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị hanh
Thị Thụy
Thị Tán
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Tính
Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.HUY TRẠM/ KẾ
Nguyễn Thị Nẻo
	Thị…
Thị Phương
Thị Bồng
Thị Lựu
Thị Chiêm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị Phả
Thị Phiếm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.ĐÌNH THỰC
Thị Tương
Thị Mỗi
	Thị Nghiêm
Thị Chiêng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TRỌNG THỰC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.DUY THUẦN
Võ Thị Tỷ
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